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Thông tư “Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán”. 
1. Sự cần thiết ban hành Thông tư
a) Cơ sở pháp lý
[bookmark: _GoBack]- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 (Khoản 16 Điều 4) đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN trong việc “Tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia, cung ứng dịch vụ thanh toán cho các ngân hàng; tham gia tổ chức và giám sát sự vận hành của các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế”.
- Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt (Khoản 1 Điều 24 và Điều 26) quy định:
+ “Ngân hàng Nhà nước tổ chức, quản lý, vận hành và giám sát hệ thống thanh toán quốc gia để đảm bảo sự thông suốt, an toàn và hiệu quả của hoạt động thanh toán trong hệ thống ngân hàng, góp phần duy trì sự phát triển ổn định và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia.
+ Ngân hàng Nhà nước xây dựng chiến lược, chính sách và các quy định về giám sát các hệ thống thanh toán để đảm bảo sự hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả của các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế.
Ngân hàng Nhà nước quy định tiêu chí và xác định các hệ thống thanh toán quan trọng chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước giám sát các hệ thống thanh toán bằng các biện pháp giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và các biện pháp khác khi cần thiết.
Các tổ chức vận hành hệ thống thanh toán có trách nhiệm chấp hành các quy định và các khuyến nghị về giám sát của Ngân hàng Nhà nước; ban hành các quy định nội bộ về kiểm soát rủi ro và đảm bảo sự hoạt động liên tục của hệ thống”.
- Bên cạnh đó, Ủy ban về Thanh toán và Cơ sở Hạ tầng Thị trường Tài chính (CPMI) thuộc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cũng đã ban hành các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về giám sát (“Các nguyên tắc đối với Hạ tầng thị trường tài chính” của CPSS-IOSCO, phần trách nhiệm A, B, C): 
+ “Ngân hàng Trung ương, cơ quan quản lý thị trường hoặc cơ quan có thẩm quyền khác chịu trách nhiệm quản lý, thanh tra và giám sát các hạ tầng thị trường tài chính.
+ Các Ngân hàng Trung ương, cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan có thẩm quyền khác cần được cấp quyền hạn và nguồn lực để thực thi hiệu quả các nhiệm vụ quản lý, thanh tra và giám sát các hạ tầng thị trường tài chính.
+ Các Ngân hàng Trung ương, cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan có thẩm quyền khác phải định rõ và công khai các chính sách quản lý, thanh tra và giám sát đối với các hạ tầng thị trường tài chính”.
b) Cơ sở thực tiễn
- Các hệ thống thanh toán đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội hiện đại với vai trò là bộ phận cốt lõi của thị trường tài chính. Do đó, hoạt động an toàn, hiệu quả của nó rất cần thiết cho sự ổn định chung của toàn thị trường tài chính. Với sự phát triển ngày càng phức tạp của các tổ chức và các thành viên tham gia vào quy trình thanh toán, chuyển tiền trong nền kinh tế, các cơ quan/đơn vị giám sát hệ thống thanh toán đã được thành lập trên toàn thế giới. Ngày nay, hoạt động giám sát không chỉ hướng tới các hệ thống thanh toán riêng lẻ mà còn xem xét đến cả các kết nối xuyên biên giới cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau của các hệ thống thanh toán trong nước. 
Bên cạnh đó, các dịch vụ thanh toán cung ứng đến khách hàng cuối cùng thông qua hệ thống ATM, hệ thống thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán, dịch vụ thanh toán qua Internet, dịch vụ thanh toán qua chương trình ứng dụng trên điện thoại di động đang phát triển mạnh mẽ. Các dịch vụ thanh toán phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ cuối cùng tuy không tạo ra rủi ro hệ thống cho toàn bộ hệ thống tài chính nhưng đã đặt ra thách thức mới trong vấn đề quản lý an ninh, an toàn giao dịch thanh toán; tội phạm công nghệ cao; bảo vệ người tiêu dùng… Các rủi ro này khi phát sinh rất dễ tác động đến dư luận, ảnh hưởng đến sự tin cậy của công chúng vào hệ thống ngân hàng.
Do đó, Ngân hàng Trung ương với vai trò là cơ quan quản lý về hoạt động thanh toán, cần phải tiến hành hoạt động giám sát không chỉ đối với các hệ thống thanh toán quan trọng mà còn cả dịch vụ thanh toán bán lẻ. 
- Từ năm 2008, NHNN đã bắt đầu triển khai hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán thông qua việc theo dõi hoạt động của hệ thống ATM; giám sát định kỳ các hệ thống thanh toán khác trong nền kinh tế và tổng hợp, trình Thống đốc báo cáo hoạt động thanh toán 6 tháng, năm.
Từ năm 2012, Đơn vị giám sát đã phối hợp với tổ chức vận hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia cài đặt phần mềm phục vụ việc hàng ngày theo dõi hoạt động và trực tiếp khai thác số liệu giao dịch của Hệ thống; định kỳ hàng tháng có báo cáo trình Phó Thống đốc phụ trách. NHNN tiếp tục giám sát hoạt động của Hệ thống ATM/POS; định kỳ thu thập thông tin giám sát hệ thống thanh toán ngoại tệ, hệ thống thanh toán tiền giao dịch chứng khoán,... Định kỳ 6 tháng, năm, Đơn vị giám sát trình Ban lãnh đạo NHNN báo cáo giám sát hoạt động thanh toán, trong đó, tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động trong kỳ báo cáo của tất cả các hệ thống thanh toán đang được thực hiện giám sát tại Việt Nam. 
Năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chiến lược giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam giai đoạn 2014-2020 (theo Quyết định số 1490/QĐ-NHNN). Theo đó, hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán đang được triển khai theo quy định, lộ trình tại Chiến lược giám sát. 
Như vậy, chức năng giám sát các hệ thống thanh toán không phải là chức năng mới. Trên thực tế, các hoạt động giám sát được quy định tại dự thảo Thông tư đã được NHNN triển khai. Tuy nhiên, hiện tại, trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống thanh toán và cung ứng dịch vụ thanh toán an toàn, hiệu quả cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị giám sát trong hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào; chưa phân biệt rõ chức năng giám sát các hệ thống thanh toán và giám sát ngân hàng. Trong quá trình triển khai, việc phối hợp với các đơn vị liên quan còn gặp nhiều khó khăn, Đơn vị giám sát phải có công văn yêu cầu đối với từng vụ việc phát sinh, gây chậm trễ và giảm hiệu quả của việc giám sát. 
Do đó, Ngân hàng Nhà nước cần thiết phải nghiên cứu, ban hành một văn bản quy phạm pháp luật để quy định một cách tổng thể, toàn diện về hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán. Vì vậy, NHNN đã nghiên cứu, dự thảo Thông tư quy định về giám sát các hệ thống thanh toán để hướng dẫn các quy định liên quan tại Luật Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 101/2012/NĐ-CP và Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2012/NĐ-CP.
2. Bố cục của Thông tư
Thông tư gồm 3 chương 21 điều: Chương I (Quy định chung), Chương II (Nội dung giám sát các hệ thống thanh toán, Chương III (Điều khoản thi hành). 
- Chương I bao gồm quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc và mục tiêu giám sát; các hoạt động giám sát và việc hợp tác giám sát các hệ thống thanh toán xuyên biên giới.
- Chương II bao gồm 05 Mục: Mục 1 (Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia), Mục 2 (Hệ thống thanh toán ngoại tệ), Mục 3 (Hệ thống thanh toán tiền giao dịch chứng khoán), Mục 4 (Hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính), Mục 5 (Hệ thống thanh toán nội bộ của các tổ chức tín dụng). 
- Chương III quy định liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị NHNN trong việc giám sát các hệ thống thanh toán; hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. 
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